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	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM

	
	KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

	
	Khu phố 6, phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp.HCM

Tel: (08) 37245515  – Fax: (08) 37240077 – Website: http://www.ft.hcmuaf.edu.vn


THỜI KHÓA BIỂU

HỌC KỲ I – năm học 2012-2013
Lớp: DH09TP
Ngày bắt đầu học kỳ: 24/09/2012 (Tuần 01)
	Thứ
	Mã MH
	Môn học
	LT-TH 
	CBGD
	Tiết học
	Phòng
	Thời gian dạy 

	2
	210154
	Khoa học cảm quan thực phẩm (Food Sensory Science)
	2-1
	ThS. Lâm Thanh Hiền
	2345
	200B
	24/9/2012 – 13/10/2012

	2
	210360
	Tư tưởng Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh’s thought)
	2-0
	TS. Võ Thị Hồng 
	2345
	200B
	29/10/2012 – 15/12/2012

	3
	210953
	Báo cáo chuyên đề (Food Scince Seminar)
	0-1
	TS. Vũ Thị Lâm An
	2345
	200B
	24/9/2012 – 15/12/2012

	4
	210358
	CN bảo quản & chế biến rau quả (Fruit and Vegetable Processing)
	3-1
	ThS. Lâm Thanh Hiền

ThS. Phan Thị Lan Khanh
	2345
	200B
	24/9/2012 – 15/12/2012

	5
	210360
	CN chế biến sữa & sản phẩm từ sữa (Technology of milk and dairy products)
	3-1
	TS. Lê Trung Thiên
	2345
	200B
	24/9/2012 – 15/12/2012

	6
	210551
	Phương pháp phân tích thành phần hóa lý thực phẩm (Physical and Chemical Methods for Food analysis)
	2-1
	TS. Phan Tại Huân

TG. Trần Vũ Huy
	2345
	200B
	24/9/2012 – 15/12/2012

	7
	210154
	Khoa học cảm quan thực phẩm (Food Sensory Science)
	2-1
	ThS. Lâm Thanh Hiền
	2345
	200B
	24/9/2012 – 13/10/2012

	7
	210360
	Tư tưởng Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh’s thought)
	2-0
	TS. Võ Thị Hồng 
	2345
	200B
	29/10/2012 – 15/12/2012

	2-7
	210552
	Nguyên lý đảm bảo chất lượng trong CBTP (Principles of quality assurance in food processing)
	2-0
	Prof. Erica Tabuac

TG. Lê Thị Kiều Thu
	89012
	200B
	15/10/2012 – 26/10/2012

	2-7
	210553
	Vệ sinh nhà máy CBTP (Food Processing plant sanitation)
	2-0
	Prof. Sudsai Trevanich

TG. Vũ Thị Lâm An
	2345
	200B
	17/12/2012 – 28/12/2012

	2-7
	210952
	Thực tập rèn nghề (Food product development field)
	0-1
	Khoa CNTP
	
	
	7/2012 – 10/2012


Tiết 1 bắt đầu lúc 7:00 sáng, mỗi tiết học theo học chế tín chỉ là 50 phút. Buổi chiều, tiết 7 bắt đầu lúc 12:00. 

Các giờ học còn lại trong ngày là giờ tự học của sinh viên và hoạt động học tập nhóm. 

TP.HCM, ngày 10 tháng 8 năm 2012
               Trưởng Khoa

* Ghi chú: Trợ giảng (TG) 10 tiết x số tín chỉ

	
	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM

	
	KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

	
	Khu phố 6, phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp.HCM

Tel: (08) 37245515  – Fax: (08) 37240077 – Website: http://www.ft.hcmuaf.edu.vn


THỜI KHÓA BIỂU

HỌC KỲ I – năm học 2012-2013
Lớp: DH10TP
Ngày bắt đầu học kỳ: 24/09/2012 (Tuần 01)
	Thứ
	Mã MH
	Môn học
	LT-TH 
	CBGD
	Tiết học
	Phòng
	Thời gian dạy 

	2
	210317
	Phát triển cộng đồng (Community Development) 
	2-0
	TS. Phan Thị Giác Tâm 
	234
	200C
	22/10/2012 – 30/12/2012

	3
	210251
	Hóa thực phẩm  (Food Chemistry)
	3-0
	TS. Phan Thế Đồng 
	23456
	200C
	15/10/2012 – 30/12/2012

	4
	210317
	Phát triển cộng đồng (Community Development) 
	2-0
	TS. Phan Thị Giác Tâm 
	234
	200C
	22/10/2012 – 30/12/2012

	4
	210361
	Thiết kế & phân tích số liệu (Food experimental design & data analysis)
	4-0
	ThS. Phạm Tuấn Anh
	8901
	200C
	24/9/2012 – 30/12/2012

	5
	210251
	Hóa thực phẩm  (Food Chemistry)
	3-0
	TS. Phan Thế Đồng 
	23456
	200C
	15/10/2012 – 30/12/2012

	6
	210352
	Thuộc tính thực phẩm  (Food Properties) 
	3-0
	TS. Nguyễn Lê Hưng
	4567
	200C
	24/9/2012 – 30/12/2012

	7
	210154
	Khoa học cảm quan thực phẩm (Food Sensory Science)
	2-1
	ThS. Lâm Thanh Hiền
	23456
	200C
	15/10/2012 – 30/12/2012

	2-7
	210353
	Thực hành Thuộc tính thực phẩm (Food Properties Practice)
	0-1
	ThS. Lương Hồng Quang
	
	
	Thông báo sau

	2-7
	210252
	Thực hành Hóa thực phẩm (Food Chemistry Lab)
	0-1
	TS. Phan Thế Đồng 
TG. Trần Vũ Huy 
	
	
	Thông báo sau

	2-7
	202455
	Thực hành Sinh học 2 (Biological Sciences 2 laboratory)
	0-1
	TS. Đoàn Thị Phương Thùy
	
	
	Thông báo sau


Tiết 1 bắt đầu lúc 7:00 sáng, mỗi tiết học theo học chế tín chỉ là 50 phút. Buổi chiều, tiết 7 bắt đầu lúc 12:00. 
Các giờ học còn lại trong ngày là giờ tự học của sinh viên và hoạt động học tập nhóm. 

TP.HCM, ngày 10 tháng 8 năm 2012
               Trưởng Khoa
* Ghi chú: Trợ giảng (TG) 10 tiết x số tín chỉ
	
	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM

	
	KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

	
	Khu phố 6, phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp.HCM

Tel: (08) 37245515 – Fax: (08) 37240077 – Website: http://www.ft.hcmuaf.edu.vn


THỜI KHÓA BIỂU

HỌC KỲ I – năm học 2012-2013
Lớp: DH11TP
Ngày bắt đầu học kỳ: 24/09/2012 (Tuần 01)
	Thứ
	Mã MH
	Môn học
	LT-TH 
	CBGD
	Tiết học
	Phòng
	Thời gian dạy 

	2
	202502 
	Giáo dục thể chất 2 (Physical training 2)
	0-1
	ThS. Bùi Minh Tâm
	23456
	Nhà thi đấu
	24/9/2012 – 30/12/2012

	2
	200106
	Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin (Marxism – Leninism Principles)
	5-0
	ThS. Nguyễn Văn Trọn 
	89012
	200A
	24/9/2012 – 30/12/2012

	3
	202355
	Hóa đại cương 2 (General Chemistry 2)
	2-0
	TS. Phan Tại Huân
	23456
	200A
	24/9/2012 – 30/12/2012

	4
	213656
	Anh văn tổng quát 2 (General English 2)
	3-0
	Ms Dolly Sarreal Caneda
	8901
	200A
	24/9/2012 – 30/12/2012

	5
	202254
	Vật lý 2 (Physics 2)
	2-0
	TS. Nguyễn Thanh Sơn

TG. Võ Mạnh Hùng
	2345
	200A
	24/9/2012 – 30/12/2012

	5
	202152
	Giải tích 2 (Calculus 2)
	3-0
	TS. Nguyễn Thanh Thủy
	8901
	200A
	24/9/2012 – 30/12/2012

	6
	210357
	Các quá trình cơ bản trong CNTP (Food engineering)
	2-1
	TS. Nguyễn Lê Hưng

ThS. Lương Hồng Quang 
	1234
	200A
	24/9/2012 – 30/12/2012

	7
	213656
	Anh văn tổng quát 2 (General English 2)
	3-0
	Ms Dolly Sarreal Caneda
	8901
	200A
	24/9/2012 – 30/12/2012

	2-7
	202255
	Thí nghiệm vật lý 2 (Physics 2 Lab)
	0-1
	ThS. Võ Mạnh Hùng
	
	TN Vật lý
	Thông báo sau 

	2-7
	202356
	Thực hành Hóa đại cương 2 (General Chemistry 2 Lab)
	0-1
	ThS. Đinh Thanh Tùng 
	
	TN Hóa học
	Thông báo sau

	2-7
	202453
	Thực hành Sinh học 1 (Biological Sciences 1 laboratory)
	0-1
	TS. Đoàn Thị Phương Thùy
	
	TN Sinh học (khu bệnh xá TY)
	Thông báo sau


Tiết 1 bắt đầu lúc 7:00 sáng, mỗi tiết học theo học chế tín chỉ là 50 phút. Buổi chiều, tiết 7 bắt đầu lúc 12:00. 

Các giờ học còn lại trong ngày là giờ tự học của sinh viên và hoạt động học tập nhóm. 

TP.HCM, ngày 10 tháng 8 năm 2012
               Trưởng Khoa

* Ghi chú: Trợ giảng (TG) 10 tiết x số tín chỉ
